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A P Q H L M I G F SỐ

5% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 55% 100%

1 K5MAC001 Nguyễn Mai Anh K5MAC 10 9 7.8 4.9 7 6.0 7.2 Bảy Phẩy Hai

2 K5MAC002 Lý Thị Ngọc Ánh K5MAC 6 6 8 5.2 6.5 5.9 6.3 Sáu  Phẩy Ba

3 K5MAC003 Trần Thị Thanh Diệp K5MAC 5 5 7.8 6.4 9 7.7 7.0 Bảy

4 K5MAC004 Trần Thị Dung K5MAC 5 5 7 5.1 5.5 5.3 5.6 Năm Phẩy Sáu

5 K5MAC005 Nguyễn Thị Hồng ðương K5MAC 10 9 8 5.1 8 6.6 7.5 Bảy Phẩy Năm

6 K5MAC006 Lê Thị Mỹ Duyên K5MAC 5 5 8 5.6 6 5.8 6.0 Sáu

7 K5MAC007 Nguyễn Thị Quỳnh Giao K5MAC 6 6 6.2 4.6 8 6.3 6.2 Sáu  Phẩy Hai

8 K5MAC008 Phạm Thu Hà K5MAC 5 6 0 5.2 9 7.1 5.4 Năm Phẩy Bốn

9 K5MAC009 ðinh Thị Thu Hiền K5MAC 5 6 6.4 5.5 7.5 6.5 6.3 Sáu  Phẩy Ba

10 K5MAC010 Huỳnh Thị Thúy Lan K5MAC 10 9 7.2 4.4 7.5 6.0 7.0 Bảy

11 K5MAC012 Nguyễn Thị Mai K5MAC 9 9 7 4.3 6 5.2 6.5 Sáu Phẩy Năm

12 K5MAC013 Nguyễn Thị Anh Minh K5MAC 7 8 0 5.4 6 5.7 5.1 Năm Phẩy Một

13 K5MAC014 Phan Văn Minh K5MAC 8 8 7.4 5.6 8.5 7.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn

14 K5MAC015 Mai Hoàng Nam K5MAC 7 7 6.2 4.3 7 5.7 6.1 Sáu Phẩy Một

15 K5MAC016 Nguyễn Thùy Ngân K5MAC 7 8 0 4.3 5 4.7 4.5 Bốn Phẩy Năm

16 K5MAC018 Phạm Thị Thanh Nguyệt K5MAC 5 5 0 5 4.5 4.8 3.9 Ba  Phẩy Chín

17 K5MAC019 Nguyễn Văn Phát K5MAC 5 5 0 V V 0.0 0.0 Không

18 K5MAC020 Trần Doãn Phúc K5MAC 6 6 0 V V 0.0 0.0 Không

19 K5MAC021 ðặng Thành Quang K5MAC 7 7 7.2 4.9 9.5 7.2 7.2 Bảy Phẩy Hai

20 K5MAC022 Trần Lê Dạ Thảo K5MAC 8 8 6.4 4 8 6.0 6.6 Sáu Phẩy Sáu

21 K5MAC023 Ngô Thị Thanh Thúy K5MAC 8 8 0 4.4 5.5 5.0 4.8 Bốn Phẩy Tám

22 K5MAC025 Phạm Thanh Tịnh K5MAC 5 5 0 5.1 9 7.1 5.2 Năm Phẩy Hai

23 K5MAC026 Phạm Như Trinh K5MAC 8 8 7.4 6.9 7 7.0 7.3 Bảy Phẩy Ba
CN sang 
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1 Số học viên ñạt 20 87%

2 Số học viên nợ 3 13%

23 100%
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MÃ MÔN: ENG601

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BẢNG ðIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN - K5MAC
 TRƯỜNG ðH DUY TÂN MÔN : ANH VĂN 1 (NGHE - ðỌC VIẾT - NÓI) * SỐ TÍN CHỈ : 3


